
1

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2030
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

Dự án 4 - Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Nghiêm)

STT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

I Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực,
hoạt động khảo sát cho lực lượng ở cơ sở 4.900.000

1 Chi tiền mua nước uống Buổi 80 5.000 400.000 Thông tư số 147/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025
-> Nghị quyết 15/2025/NQ-HĐND ngày

24/10/2025
2 Chi tiền mua maket Bảng 1 500.000 500.000
3 Chi tiền in tài liệu tập huấn Tập 80 20.000 1.600.000

4 Chi tiền thù lao Báo cáo viên Người 1 300.000 300.000 Thông tư số 147/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025
-> Nghị quyết 12/2026/NQ-HĐND ngày

24/4/20265 Chi hỗ trợ cho lực lượng ANCS tham gia tập
huấn 

Người 30 70.000 2.100.000

II Công tác tuyên truyền ở cơ sở trên địa bàn
xã (16 điểm)

72.200.000 Tuyên truyền trong quý III và quý IV

1 Chi tiền in tờ rơi Tờ 6.000 5.000 30.000.000
Thông tư số 147/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025

-> Nghị quyết 15/2025/NQ-HĐND ngày
24/10/2025

2 Chi tiền mua nước uống Người 1400 5.000 7.000.000

3 Chi tiền mua băng rôn, khẩu hiệu Cái 32 800.000 25.600.000

4 Chi tiền thù lao Báo cáo viên Người 32 300.000 9.600.000
Thông tư số 147/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025

-> Nghị quyết 12/2026/NQ-HĐND ngày
24/4/2026

III Công tác phí quản lý người sử dụng trái
phép chất ma túy 40.000.000
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Công tác phí quản lý người sử dụng trái phép
chất ma túy (từ 50km trở lên): 8
ngày/tháng/cán bộ x 4 cán bộ x 5 tháng

Người
/tháng 160 250.000 40.000.000 Thông tư số 147/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025

IV Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác "Dự án
4"

6.440.000

1 Chi tiền mua nước uống (sơ kết và tổng kết) Buổi 160 5.000 800.000
Thông tư số 147/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025

-> Nghị quyết 15/2025/NQ-HĐND ngày
24/10/2025

2 Chi tiền mua maket (sơ kết và tổng kết) Bảng 2 500.000 1.000.000

3 Chi tiền in tài liệu Hội nghị (sơ kết và tổng
kết)

Tập 160 20.000 3.200.000

4 Sữa (sơ kết và tổng kết) Buổi 160 9.000 1.440.000

V Mua que test nhanh các chất ma túy 26.460.000 Thông tư số 147/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025

Tổng cộng 150.000.000
Số tiền bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng
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